ÔN TẬP: CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT

Bài 1. Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 100cm2
Bài 2. Tính diện tích hình vuông biết chu vi 120cm.

Bài 3. Một hình chữ nhật có diện tích 35m2, chiều dài 7m. Tính chiều rộng.

Bài 4. Một nền nhà hình chữ nhật có chu vi  bằng 152m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Người ta dùng gạch bông hình vuông cạnh 20 cm để lát nền nhà này. Hỏi phải dùng bao nhiêu viên gạch?

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích 98 dm2. Tính chu vi của hình chữ nhật.

Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích 243 dm2. Tính chu vi của hình chữ nhật.

Bài 7. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng, biết chiều dài bằng 48m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 8. Một hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài, biết chiều rộng bằng 12cm. Hỏi diện tích miếng đất bằng bao nhiêu?

Bài 9. Một sân phơi hình chữ nhật có chu vi 82m. Biết rằng nếu giảm chiều dài 8m và giảm chiều rộng 5m thì được một hình vuông. Hãy tìm diện tích của sân phơi?

Bài 10. Tìm diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng nếu mở rộng miếng đất về một phía thêm 6m thì được hình chữ nhật có chu vi 112m.

Bài 11. Có một miếng đất hình chữ nhật chu vi bằng 152m, biết rằng nếu giảm chiều dài miếng đất 5m thì diện tích miếng đất giảm 170 m2. Tính diện tích miếng đất.

Bài 12. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu kéo dài chiều dài thêm 3m thì diện tích tăng thêm 21 cm2. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 13. Tổng độ dài hai cạnh hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh đó. Tính chu vi hình chữ nhật, biết diện tích của nó là 600 m2.
Bài 14. Người ta mở rộng một chiếc hồ nuôi cá hình vuông về bốn phía 3 m. Sau khi mở rộng diện  tích hồ tăng thêm 420m2. Tính diện tích hồ khi chưa mở rộng.

Bµi 15. Mét c¸i s©n h×nh vu«ng, nay ng­êi ta më réng bªn tr¸i 5m, phÝa d­íi 20m nªn s©n ®ã trë thµnh h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 10m. TÝnh diÖn tÝch ban ®Çu cña s©n ®ã
Bµi 16. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng. NÕu më réng thªm mçi chiÒu 2cm th× diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch lín h¬n diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cò lµ 124 cm2. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu.
Bài 17. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 280 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó biết rằng 1/2 chiều dài bằng 2/3 chiều rộng.

Bài 18. Một mảnh đất hình chữ nhật có 2/5 chiều dài bằng 1/2 chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất đó biết rằng chiều rộng của mảnh đất là 40m.
Bài 19. Trên mặt bàn hình vuông, người ta đặt một lọ hoa đáy cũng là hình vuông, sao cho một cạnh của đáy lọ hoa trùng với một cạnh của bàn tại chính giữa cạnh ấy (như hình vẽ). Khoảng cách ngắn nhất từ cạnh mặt bàn ( cạnh không trùng với cạnh đáy của lọ hoa) đến đáy lọ hoa là 35 cm. Biết rằng diện tích còn lại của mặt bàn là 63 dm2. Tính cạnh mặt bàn.
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